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ENGLISH FOR FAMILY 10 
(Biên soạn theo sách Giáo khoa “Tiếng Anh 10” của Bộ Giáo dục & Đào tạo) 

NAME Vocabulary Grammar 
Pronunci-

ation 

SKILLS 

Listening Speaking Reading Writing 

UNIT 1 

FAMILY LIFE 

Từ ngữ về 

chủ đề công 

việc gia đình 

 Phân biệt 

Hiện tại 

đơn và 

Hiện tại tiếp 

diễn 

 Cách phát 

âm cụm âm 

phụ âm /tr/, 

/kr/ và /br/ 

 Listening for 

specific 

information 

about how 

roles in the 

family are 

changing 

Expressing 

opinions 

about 

housework 

 Reading for 

general ideas 

about 

household 

chores and 

duties 

Understandin

g word 

meanings in 

context 

Understandin

g references  

Writing 

about doing 

household  

chores 

UNIT 2 

YOUR BODY 

AND YOU 

 Từ ngữ về 

chủ đề bộ 

phận cơ thể 

 

 Phân biệt 

Tương lai 

đơn và 

Tương lai 

gần 

 Thể bị 

động của 

một số thì 

cơ bản  

 Cách phát 

âm cụm âm 

phụ âm /gl/, 

/gr/, /pl/, 

/pr/ 

 Listening for 

gist about 

choosing a 

healthy diet  

Talking about 

how to get rid 

of bad habits  

 Reading for 

specific 

information 

about 

acupuncture  

Writing 

about what 

to eat and 

not to eat 
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UNIT 3  

MUSIC 

Từ ngữ thuộc 

chủ đề âm 

nhạc. 

 

 Câu ghép 

 Động từ 

nguyên thể 

có to và 

động từ 

nguyên thể 

không có to 

 Cách phát 

âm các 

cụm âm 

/est/, /ənt/, 

/eɪt/ 

 Listening to 

a 

conversation 

for specific 

information 

about music 

Talking about 

TV shows 

 Reading for 

general ideas 

and specific 

information 

about TV 

shows 

Writing a 

biography 

REVIEW 1 

Tổng hợp các 

chủ đề từ 

vựng đã học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

âm đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

UNIT 4  

FOR A 

BETTER 

COMMUNITY 

 Từ ngữ 

thuộc chủ đề 

cộng đồng. 

 Quá khứ 

đơn và Quá 

khứ tiếp 

diễn 

 Cách phát 

âm các âm 

và cụm âm 

/ŋ/, /nt/ và 

/nd/ ở cuối 

từ 

 Listening to 

an 

announceme

nt for 

volunteers for 

specific 

information 

Talking about 

local 

community 

development  

 Reading for 

specific 

information 

about why 

people do 

volunteer 

work 

 Writing an 

application 

letter for 

volunteer 

work  

UNIT 5 

INVENTIONS 

Từ ngữ về 

chủ đề phát 

minh 

 

 Thì Hiện 

tại hoàn 

thành 

 Danh động 

từ và động 

từ nguyên 

thể có "to" 

miêu tả 

chức năng 

 Phát âm 

Trọng âm 

danh từ 

ghép và 

cụm danh 

từ 

 Listening to 

an interview 

for specific 

information  

Talking about 

inventions, 

their uses 

and their 

benefits 

 Reading for 

the main idea 

and specific 

information 

about 

inventions 

based on 

nature  

 Writing 

about the 

benefits of 

an invention  
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REVIEW 2 

Tổng hợp các 

chủ đề từ 

vựng đã học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

âm đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

UNIT 6  

GENDER 

EQUALITY 

Từ ngữ về 

chủ đề bình 

đằng giới 

 Thể bị 

động với 

động từ 

khuyết 

thiếu 

 Trọng âm 

các từ có 2 

âm tiết: 

Danh từ, 

Tính từ và 

Động từ 

 Listening for 

specific 

information 

about wage 

discrimination  

 Talking 

about equal 

job 

opportunities  

 Reading for 

general ideas 

and specific 

information 

about gender 

equality in 

employment  

 Writing 

about the 

disadvantag

es of 

working 

mothers 

UNIT 7  

CULTURAL 

DIVERSITY 

Từ ngữ về 

chủ đề văn 

hóa. 

 

 So sánh 

hơn và So 

sánh nhất 

của tính từ 

 Trọng âm 

với những 

từ có cùng 

cách viết 

nhưng khác 

nhau về từ 

loại 

 Listening for 

specific 

information 

about the 

wedding 

traditions of a 

small 

community in 

the USA 

 Comparing 

traditions and 

customs in 

two countries 

and discuss 

those of Viet 

Nam  

 Reading for 

specific 

information 

about 

superstition in 

Viet Nam 

 Writing 

about some 

typical 

characteristi

cs of the 

Vietnamese 

people  
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UNIT 8 

INVENTIONS 

Từ ngữ về 

chủ đề 

phương pháp 

học mới 

 

 Mệnh đề 

quan hệ 

xác định & 

Không xác 

định 

 Trọng âm 

với động từ 

và tính từ 

ba âm tiết 

 Listening for 

specific 

information 

about 

instructions 

on how to 

access and 

use online 

English 

language 

materials  

 Talking 

about how 

electronic 

devices can 

help us learn  

 Reading for 

general ideas 

and specific 

information 

about new 

ways to learn 

English  

 Writing 

about the 

advantages 

of electronic 

devices as 

learning 

tools  

REVIEW 3 

Tổng hợp các 

chủ đề từ 

vựng đã học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

âm đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

UNIT 9  

PRESERVING 

THE 

ENVIRONMEN

T 

Từ ngữ về 

chủ đề môi 

trường 

 

 Câu tường 

thuật  

 Trọng âm 

ở danh từ 3 

âm tiết 

 Listening for 

gist and 

specific 

information in 

a student's 

talk on 

environmenta

l impacts 

adnocila their 

effect  

 Talking 

about the 

environmenta

l impacts of 

human 

activities  

 Reading for 

general ideas 

and specific 

information 

about threats 

to the natural 

environment  

 Writing 

about 

environment

al problem 

and give 

some 

practical 

advice on 

how to 

preserve the 

environment  
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UNIT 10  

ECOTOURISM 

Từ ngữ về 

chủ đề du lịch 

sinh thái 

 

 Câu điều 

kiện loại 

1&2  

 Trọng âm 

ở từ có hơn 

3 âm tiết 

 Listening for 

gist and 

specific 

information 

about 

ecotourism  

 Talking 

about what 

tourists can 

do on an eco 

tour 

 Reading for 

general ideas 

and specific 

information 

about the 

benefits and 

principles of 

ecotourism  

 Writing a 

travel 

brochure 

promoting 

an eco tour  

REVIEW 4 

Tổng hợp các 

chủ đề từ 

vựng đã học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

âm đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

 


